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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 18/12/2025 (Thứ Năm)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

3.6 23:09 02:30
0.9 06:43 10:15
3.5 14:04 17:30
2.9 19:00 22:15
3.6 23:40 03:00

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 P.Tuấn SITC HANSHIN 9.3 172 17,119 P/s3 - CL3 06:30 //1000 A2-A3

2 P.Cần MAERSK NESNA 9.5 172 25,805 P/s3 - CL4 07:00 //1000 A1-A2

3 Trung WAN HAI 326 10 204 30,531 P/s3 - CL4-5 12:00 //1500 A1-A2

4 Đ.Long TIANJIN VOYAGER 9 186 29,764 P/s3 - CL5 13:00 //1600 A5-A6

5 Đức SAWASDEE INCHEON 10.1 172 18,051 P/s3 - CL1 13:00 //1600 A1-A2

6 V.Tùng INFINITY 7.6 172 17,119 P/s3 - BNPH 13:00 //1600 A3-TM

7 Quân JOSCO LUCKY 9.8 172 18,885 P/s3 - CL3 15:00 //1800 A5-A6

8 Th.Hùng EVER OUTDO 10.5 195 27,025 P/s3 - CL4 16:00 //1900 A5-A6

9 Duyệt SAN PEDRO 9.1 172 16,880 P/s3 - CL7 16:00 //1900 A1-A3

10 M.Hải -
M.Cường WAN HAI 287 10.4 175 20,924 P/s3 - BNPH 23:00 //0230


